
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SNNMT Khánh Hòa, ngày          tháng 9 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí nhiệm vụ 

“Xây dựng sổ tay hệ giá trị xanh (gồm cẩm nang sống xanh) cho các nhóm 

đối tượng khác nhau tại tỉnh Khánh Hòa” 

 GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2025 của 

UBND tỉnh Khánh Hoà Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-

BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý 

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 94/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-

BTC ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý 

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2025 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ sử dụng kinh phí 

sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kế hoạch năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2025 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh, phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2025 

cho các cơ quan, đơn vị; 

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-SNNMT ngày 22 tháng 4 năm 2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc giao chủ trì tham mưu thẩm định, phê duyệt 
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đề cương, dự toán kinh phí và nghiệm thu nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp 

môi trường; 

Theo đề nghị của Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường tại công văn 

số    427 /CCKSBVMT ngày  27     tháng 8 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Xây dựng sổ 

tay hệ giá trị xanh (gồm cẩm nang sống xanh) cho các nhóm đối tượng khác 

nhau tại tỉnh Khánh Hòa” như sau:  

I. Mục tiêu 

- Cung cấp các kiến thức cơ bản liên quan đến các hoạt động xanh trong 

các ngành, lĩnh vực liên quan đến công tác quản lý, kinh tế, xã hội và đời sống 

trên địa bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn các hoạt động xanh trong các ngành, lĩnh vực liên quan: 

Tăng trưởng xanh – Phát triển xanh – Kinh tế xanh – Sản xuất xanh – Tiêu dùng 

xanh – Tài chính xanh – Hành động xanh. 

 II. Nội dung 

 1. Nội dung và khối lượng thực hiện năm 2025 

 - Lập Kế hoạch triển khai nhiệm vụ; lấy ý kiến góp ý Kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ. 

 - Xây dựng sổ tay hướng dẫn chung về hệ giá trị xanh. 

 - Tổ chức lấy ý kiến góp ý của chuyên gia và các bên liên quan và phê 

duyệt nội dung sổ tay. 

 - Tổ chức thiết kế, in ấn và phát hành sổ tay cho các đơn vị quản lý nhà 

nước cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Số lượng sổ tay phát hành 

(450 cuốn). 

2. Giai đoạn 2026-2030: Định kỳ hàng năm, xây dựng sổ tay hướng dẫn 

phát triển, thực hành hệ giá trị xanh cho từng nhóm đối tượng khác nhau trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa theo Kế hoạch được duyệt. 

 III. Thời gian thực hiện:  

 - Nội dung xây dựng sổ tay hướng dẫn chung về hệ giá trị xanh và phát 

hành sổ tay cho các đơn vị quản lý nhà nước cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa: Thực hiện trong năm 2025. 
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 - Nội dung xây dựng sổ tay hướng dẫn phát triển, thực hành hệ giá trị xanh 

cho từng nhóm đối tượng khác nhau trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Giai đoạn 2026-

2030. 

IV. Kinh phí: 

- Kinh phí được giao thực hiện nhiệm vụ năm 2025: 83.853.091 đồng 

(Bằng chữ: Tám mươi ba triệu tám trăm năm mươi ba nghìn không trăm chín 

mươi mốt đồng).  

- Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường có trách nhiệm: 

+ Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành; 

+ Thanh toán các nội dung theo đúng định mức, quy định hiện hành; chịu 

trách nhiệm về số liệu thanh quyết toán. 

V. Sản phẩm giao nộp: 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

- Sổ tay hướng dẫn chung về hệ giá trị xanh; 

- Các văn bản, chứng từ liên quan. 

Điều 2. Phân công thực hiện: 

Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ theo đúng nội dung được duyệt, trình Sở Nông nghiệp và Môi trường 

nghiệm thu nhiệm vụ. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chi cục Khoáng sản và 

Bảo vệ môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, P.KH-TC Sở, Trúc.                                                                                                                   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan 
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PHỤ LỤC DỰ TOÁN 

Nhiệm vụ “Xây dựng sổ tay hệ giá trị xanh (gồm cẩm nang sống xanh) cho 

các nhóm đối tượng khác nhau tại tỉnh Khánh Hòa” 

 

                                                                               ĐVT: VN đồng 

Stt Nội dung Dự toán Ghi chú 

1 
Xây dựng nội dung sổ tay hướng dẫn chung về hệ giá 

trị xanh: KS4 
24.058.418 

Thanh toán 

theo Hóa 

đơn thực tế 2 

Tổ chức in ấn và phát hành sổ tay cho nhóm đối tượng 

làm công tác quản lý nhà nước và hoạt động truyền 

thông kết quả thực hiện 

53.583.333 

3 Thuế VAT (8%) 6.211.340  

Tổng cộng  83.853.091  
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